
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 1 
CHỦ ĐỀ: ƯỚC MƠ CỦA BÉ 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 24/10/2022 đến 18/11/2022 

 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 
 
 
 
 
 

 
TUẦN 1 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bật qua rãnh cỏ 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

 
- Dạy trẻ sắp xếp xen kẽ 
hình vuông, hình chữ 
nhật 
 

LÀM QUEN VĂN HỌC 
 

- Thơ “Bác nông dân” 
 
 

TẠO HÌNH 
 

- Tô màu một số sản 
phẩm nghề nông 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 
- Hoạt  động 1: Dạy hát 
“Cháu yêu cô chú công 
nhân” 
- Hoạt động 2: Quan sát 
cô bán hàng rong 
 

 
TUẦN 2 

- Đi trong đường hẹp - Dạy trẻ nhận biết sự 
khác nhau của 2 đối 
tượng 

- Thơ “Chú bộ đội” 

 

- Tô màu dụng cụ bác sĩ, y 
tá 

- Hoạt động 1: Dạy hát: 
“Khám tay” 

- Hoạt động 2: Quan sát 
trò chuyện về công việc 
của các chú công an 

 
TUẦN 3 

- Đi trên ghế thể dục đầu 
đội túi cát. 

- Dạy trẻ phân biệt tay 
phải, tay trái.  

- Ôn to hơn, nhỏ hơn. 

- Thơ: “Cái bát xinh xinh” 

 

- Tô màu chùm bong bóng - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Làm chú bộ 
đội” 

- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về ước mơ của bé 



TUẦN 4 

-  Ném trúng đích bằng 1 
tay 

- Đếm đến 4 và nhận 
biết số lượng 4. 

- Truyện “Ba anh em” - Trang trí khăn mùi soa. - Hoạt động 1: Dạy hát 
“Lớn lên cháu lái máy 
cày” 

- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về công việc cô 
giáo của em. 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 

 
TUẦN 1 

- Trò chuyện về công 
việc của đầu bếp. 

- Trò chơi dân gian : Lộn 
cầu vồng  

 

- Trò trò chuyện về 
công việc của bác nông. 
dân 

- Trò chơi vận động: Ai 
nhớ giỏi. 

 

- Trò chuyện về công việc 
chú thợ  xây. 

- Chơi vận động : Ô tô và 
chim sẻ 

 

- Trò chuyện về công việc 
của bác sĩ. 

- Trò chơi dân gian : Rồng 
rắn lên mây. 

- Quan sát, trò chuyện về 
công việc chú bộ đội. 

 

- Trò chơi vận động: 
“Cáo ơi ngủ à”. 

 

 
TUẦN 2 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội bộ binh. 
- Trò chơi vận động: 
Tung bóng. 
 

- Quan sát, trò chuyện 
về trang phục nghề 
công an.  
-Trò chơi vận động : Về 
đúng nhà 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội hải quân. 

- Trò chơi vận động: 
Truyền tin 

 

- Trò chuyện về nghề bé 
yêu thích 

-Trò chơi dân gian: Kéo co 

 

 - Trò chơi vận động: 
“bật qua vật cản ghép 
tranh chú bộ đội”. 

-Trò chơi vận động : Cáo 
và Thỏ  

 
TUẦN 3 

- Quan sát sản phẩm 
nghề gốm.  
-Trò chơi vận động: Trời 
nắng trời mưa 

- Dạo chơi vườn 
trường. 

- Trò chơi vận động: 
Nhảy bao bố 

 

-Quan sát nguyên vật liệu 
làm gốm. 

- Trò chơi dân gian: Rồng 
rắn lên mây. 

 

- Quan sát dụng cụ nghề 
gốm. 

- Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ 

- Quan sát thời tiết.  

- Trò chơi vận động: 
Chạy tiếp sức.  

TUẦN 4 

- Quan sát tranh sản 
phẩm nghề nông. 

- Trò chơi vận động:  

Chuyển hàng về kho 

- Quan sát sản phẩm, đồ 
dùng của nghề thợ xây. 

- Trò chơi dân gian : Bịt 
mắt bắt dê 

- Quan sát đồ dùng củ nghề 
bác sĩ. 

- Trò chơi vận động: “Chọn 

 công cụ, đồ dùng nghề y” 

- Quan sát đồ dùng, công 
cụ nghề may 

- Trò chơi vận động : Ai tài 
ai khéo 

- Quan sát đồ dùng, sản 
phẩm nghề mộc. 

- Trò chơi vận động:  

Làm theo người dẫn đầu. 



 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây khu vui chơi 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Nấu ăn – Nhà hàng 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Tô màu các dụng cụ của 
nghề thợ xây. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Làm album về các nghành 
nghề. 

* GÓC ÂM NHẠC: 
 
- Chơi với nhạc cụ, múa 
hát những bài hát theo 
chủ đề 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC XÂY DỰNG: 
- Xây Doanh trại quân 
đội 

*GÓC PHÂN VAI: 
- Đóng vai bác sĩ – 
bệnh nhân 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Ghép tranh ,tập đếm theo 
quy tắc và so sánh nhiều 
hơn,ít hơn 

*GÓC THƯ VIỆN: 
- Kể chuyện theo tranh liên 
quan đến chủ đề 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 
- Chăm sóc cây xanh 

TUẦN 3 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Làm các bài toán, nối 
đồ dùng phù hợp với 
nghề. 

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC XÂY DỰNG 
 
- Xây công viên 

*GÓC NGHỆ THUẬT 

- Gấp mũ ca nô 

*GÓC ÂM NHẠC: 

- Hát múa những bài hát 
về chủ  đề 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT 
- Vẽ cô giáo của em 

*GÓC HỌC TẬP 
- Xếp đômino theo nghề 
nghiệp 

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem một số tranh ảnh 
liên quan đến chủ đề 

*GÓC ÂM NHẠC 
- Hát múa những bài hát 
về chủ đề 

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn kỹ năng dán hình. - LQCC: Làm quen 
Chữ u 

 

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ 
sinh cá nhân 

 

- Rèn thao tác rửa tay 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 2 

 

- Rèn thao tác rửa tay. 

 

-  Rèn kỹ năng cầm bút 

 

- LQCC: Làm quen Chữ ư 

 

- Vận động: “Trò chơi âm 
nhạc”. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 3 

-  Rèn thao tác lau mặt -LQCC : Trẻ tập tô chữ  
u, ư 

- Rèn kỹ năng gấp mền gối - Trò chơi dân gian: “Bịt 
mắt bắt dê” 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 



TUẦN 4 

- TCVĐ: Về đúng nhà - LQCC: Làm quen 
Chữ u 

 

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ 
sinh cá nhân 

 

- Rèn kĩ năng xếp quần áo - Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 

     BGH DUYỆT                                                                                                             GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

 

ĐINH THỊ LẠ                                                                                                              NGUYỄN THỊ TUYẾT 

 

 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 2 
CHỦ ĐỀ: ƯỚC MƠ CỦA BÉ 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 24/10/2022 đến 18/11/2022 

 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bật qua rãnh cỏ 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

 
- Thơ “Bác nông dân” 
 

- Trò chuyện về công việc 
chú thợ  xây. 

- Chơi vận động : Ô tô và 
chim sẻ 

 

- Trò chuyện về công việc 
của bác sĩ. 

- Trò chơi dân gian : Rồng 
rắn lên mây. 

- Quan sát, trò chuyện về 
công việc chú bộ đội. 

 

- Trò chơi vận động: 
“Cáo ơi ngủ à”. 

 

 
TUẦN 2 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội bộ binh. 
- Trò chơi vận động: 
Tung bóng. 
 

- Quan sát, trò chuyện 
về trang phục nghề 
công an.  
-Trò chơi vận động : Về 
đúng nhà 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội hải quân. 

- Trò chơi vận động: 
Truyền tin 

 

- Trò chuyện về nghề bé 
yêu thích 

-Trò chơi dân gian: Kéo co 

 

 - Trò chơi vận động: 
“bật qua vật cản ghép 
tranh chú bộ đội”. 

-Trò chơi vận động : Cáo 
và Thỏ  

 
TUẦN 3 

- Quan sát sản phẩm 
nghề gốm.  
-Trò chơi vận động: Trời 
nắng trời mưa 

- Dạo chơi vườn 
trường. 

- Trò chơi vận động: 
Nhảy bao bố 

 

-Quan sát nguyên vật liệu 
làm gốm. 

- Trò chơi dân gian: Rồng 
rắn lên mây. 

 

- Quan sát dụng cụ nghề 
gốm. 

- Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ 

- Quan sát thời tiết.  

- Trò chơi vận động: 
Chạy tiếp sức.  



TUẦN 4 

- Quan sát tranh sản 
phẩm nghề nông. 

- Trò chơi vận động:  

Chuyển hàng về kho 

- Quan sát sản phẩm, đồ 
dùng của nghề thợ xây. 

- Trò chơi dân gian : Bịt 
mắt bắt dê 

- Quan sát đồ dùng củ nghề 
bác sĩ. 

- Trò chơi vận động: “Chọn 

 công cụ, đồ dùng nghề y” 

- Quan sát đồ dùng, công 
cụ nghề may 

- Trò chơi vận động : Ai tài 
ai khéo 

- Quan sát đồ dùng, sản 
phẩm nghề mộc. 

- Trò chơi vận động:  

Làm theo người dẫn đầu. 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 

 
TUẦN 1 

- Trò chuyện về công 
việc của đầu bếp. 

- Trò chơi dân gian : Lộn 
cầu vồng  

 

- Trò trò chuyện về 
công việc của bác nông. 
dân 

- Trò chơi vận động: Ai 
nhớ giỏi. 

 

- Trò chuyện về công việc 
chú thợ  xây. 

- Chơi vận động : Ô tô và 
chim sẻ 

 

- Trò chuyện về công việc 
của bác sĩ. 

- Trò chơi dân gian : Rồng 
rắn lên mây. 

- Quan sát, trò chuyện về 
công việc chú bộ đội. 

 

- Trò chơi vận động: 
“Cáo ơi ngủ à”. 

 

 
TUẦN 2 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội bộ binh. 
- Trò chơi vận động: 
Tung bóng. 
 

- Quan sát, trò chuyện 
về trang phục nghề 
công an.  
-Trò chơi vận động : Về 
đúng nhà 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội hải quân. 

- Trò chơi vận động: 
Truyền tin 

 

- Trò chuyện về nghề bé 
yêu thích 

-Trò chơi dân gian: Kéo co 

 

 - Trò chơi vận động: 
“bật qua vật cản ghép 
tranh chú bộ đội”. 

-Trò chơi vận động : Cáo 
và Thỏ  

 
TUẦN 3 

- Quan sát sản phẩm 
nghề gốm.  
-Trò chơi vận động: Trời 
nắng trời mưa 

- Dạo chơi vườn 
trường. 

- Trò chơi vận động: 
Nhảy bao bố 

 

-Quan sát nguyên vật liệu 
làm gốm. 

- Trò chơi dân gian: Rồng 
rắn lên mây. 

 

- Quan sát dụng cụ nghề 
gốm. 

- Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ 

- Quan sát thời tiết.  

- Trò chơi vận động: 
Chạy tiếp sức.  

TUẦN 4 

- Quan sát tranh sản 
phẩm nghề nông. 

- Trò chơi vận động:  

- Quan sát sản phẩm, đồ 
dùng của nghề thợ xây. 

- Trò chơi dân gian : Bịt 
mắt bắt dê 

- Quan sát đồ dùng củ nghề 
bác sĩ. 

- Trò chơi vận động: “Chọn 

- Quan sát đồ dùng, công 
cụ nghề may 

- Trò chơi vận động : Ai tài 
ai khéo 

- Quan sát đồ dùng, sản 
phẩm nghề mộc. 

- Trò chơi vận động:  



Chuyển hàng về kho  công cụ, đồ dùng nghề y” Làm theo người dẫn đầu. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây khu vui chơi 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Nấu ăn – Nhà hàng 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Tô màu các dụng cụ của 
nghề thợ xây. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Làm album về các nghành 
nghề. 

* GÓC ÂM NHẠC: 
 
- Chơi với nhạc cụ, múa 
hát những bài hát theo 
chủ đề 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC XÂY DỰNG: 
- Xây Doanh trại quân 
đội 

*GÓC PHÂN VAI: 
- Đóng vai bác sĩ – 
bệnh nhân 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Ghép tranh ,tập đếm theo 
quy tắc và so sánh nhiều 
hơn,ít hơn 

*GÓC THƯ VIỆN: 
- Kể chuyện theo tranh liên 
quan đến chủ đề 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 
- Chăm sóc cây xanh 

TUẦN 3 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Làm các bài toán, nối 
đồ dùng phù hợp với 
nghề. 

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC XÂY DỰNG 
 
- Xây công viên 

*GÓC NGHỆ THUẬT 

- Gấp mũ ca nô 

*GÓC ÂM NHẠC: 

- Hát múa những bài hát 
về chủ  đề 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT 
- Vẽ cô giáo của em 

*GÓC HỌC TẬP 
- Xếp đômino theo nghề 
nghiệp 

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem một số tranh ảnh 
liên quan đến chủ đề 

*GÓC ÂM NHẠC 
- Hát múa những bài hát 
về chủ đề 

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn kỹ năng dán hình. - LQCC: Làm quen 
Chữ u 

 

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ 
sinh cá nhân 

 

- Rèn thao tác rửa tay 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 2 

 

- Rèn thao tác rửa tay. 

 

-  Rèn kỹ năng cầm bút 

 

- LQCC: Làm quen Chữ ư 

 

- Vận động: “Trò chơi âm 
nhạc”. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 3 

-  Rèn thao tác lau mặt -LQCC : Trẻ tập tô chữ  
u, ư 

- Rèn kỹ năng gấp mền gối - Trò chơi dân gian: “Bịt 
mắt bắt dê” 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  



 

TUẦN 4 

- TCVĐ: Về đúng nhà - LQCC: Ôn tập chữ u 
và ư 

- Giáo dục trẻ biết sắp xếp 
đồ chơi. 

- Rèn kĩ năng xếp quần áo - Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 

     BGH DUYỆT                                                                                                             GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

 

ĐINH THỊ LẠ                                                                                                            NGUYỄN THỊ HIỀN  

 

 
 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 3 
CHỦ ĐỀ: ƯỚC MƠ CỦA BÉ 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 24/10/2022 đến 18/11/2022 

 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 
 

 
TUẦN 1 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bật qua rãnh cỏ 

TẠO HÌNH 
 

- Tô màu một số 
sản phẩm nghề 
nông 

LÀM QUEN VĂN HỌC 
 
- Thơ “Bác nông dân” 
 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 
 
 
- Dạy trẻ sắp xếp xen kẽ 
hình vuông, hình chữ nhật 
 
 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 
 
- Hoạt  động 1: Dạy hát 
“Cháu yêu cô chú công 
nhân” 
- Hoạt động 2: Quan sát 
cô bán hàng rong 
 

 
TUẦN 2 

 

- Đi trong đường hẹp - Tô màu dụng cụ bác 
sĩ, y tá 

- Thơ “Chú bộ đội” 

 

- Dạy trẻ nhận biết sự khác 
nhau của 2 đối tượng 

- Hoạt động 1: Dạy hát: 
“Khám tay” 

- Hoạt động 2: Quan sát 
trò chuyện về công việc 
của các chú công an 

TUẦN 3 

- Đi trên ghế thể dục đầu 
đội túi cát. 

- Tô màu chùm bong 
bóng 

- Thơ: “Cái bát xinh xinh” - Dạy trẻ phân biệt tay 
phải, tay trái.  

- Ôn to hơn, nhỏ hơn. 

- Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Làm chú bộ 
đội” 

- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về ước mơ của bé 



TUẦN 4 

-  Ném trúng đích bằng 1 
tay 

- Trang trí khăn mùi 
soa. 

- Truyện “Ba anh em” - Số lượng 4. - Hoạt động 1: Dạy hát 
“Lớn lên cháu lái máy 
cày” 

- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về công việc cô 
giáo của em. 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 

 
TUẦN 1 

- Trò chuyện về công 
việc của đầu bếp. 

- Trò chơi dân gian : Lộn 
cầu vồng  

 

- Trò trò chuyện về 
công việc của bác nông. 
dân 

- Trò chơi vận động: Ai 
nhớ giỏi. 

 

- Trò chuyện về công việc 
chú thợ  xây. 

- Chơi vận động : Ô tô và 
chim sẻ 

 

- Trò chuyện về công việc 
của bác sĩ. 

- Trò chơi dân gian : Rồng 
rắn lên mây. 

- Quan sát, trò chuyện về 
công việc chú bộ đội. 

 

- Trò chơi vận động: 
“Cáo ơi ngủ à”. 

 

 
TUẦN 2 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội bộ binh. 
- Trò chơi vận động: 
Tung bóng. 
 

- Quan sát, trò chuyện 
về trang phục nghề 
công an.  
-Trò chơi vận động : Về 
đúng nhà 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội hải quân. 

- Trò chơi vận động: 
Truyền tin 

 

- Trò chuyện về nghề bé 
yêu thích 

-Trò chơi dân gian: Kéo co 

 

 - Trò chơi vận động: 
“bật qua vật cản ghép 
tranh chú bộ đội”. 

-Trò chơi vận động : Cáo 
và Thỏ  

 
TUẦN 3 

- Quan sát sản phẩm 
nghề gốm.  
-Trò chơi vận động: Trời 
nắng trời mưa 

- Dạo chơi vườn 
trường. 

- Trò chơi vận động: 
Nhảy bao bố 

 

-Quan sát nguyên vật liệu 
làm gốm. 

- Trò chơi dân gian: Rồng 
rắn lên mây. 

 

- Quan sát dụng cụ nghề 
gốm. 

- Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ 

- Quan sát thời tiết.  

- Trò chơi vận động: 
Chạy tiếp sức.  

TUẦN 4 

- Quan sát tranh sản 
phẩm nghề nông. 

- Trò chơi vận động:  

- Quan sát sản phẩm, đồ 
dùng của nghề thợ xây. 

- Trò chơi dân gian : Bịt 

- Quan sát đồ dùng củ nghề 
bác sĩ. 

- Trò chơi vận động: “Chọn 

- Quan sát đồ dùng, công 
cụ nghề may 

- Trò chơi vận động : Ai tài 

- Quan sát đồ dùng, sản 
phẩm nghề mộc. 

- Trò chơi vận động:  



Chuyển hàng về kho mắt bắt dê  công cụ, đồ dùng nghề y” ai khéo Làm theo người dẫn đầu. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây khu vui chơi 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Nấu ăn – Nhà hàng 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Tô màu các dụng cụ của 
nghề thợ xây. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Làm album về các nghành 
nghề. 

* GÓC ÂM NHẠC: 
 
- Chơi với nhạc cụ, múa 
hát những bài hát theo 
chủ đề 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC XÂY DỰNG: 
- Xây Doanh trại quân 
đội 

*GÓC PHÂN VAI: 
- Đóng vai bác sĩ – 
bệnh nhân 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Ghép tranh ,tập đếm theo 
quy tắc và so sánh nhiều 
hơn,ít hơn 

*GÓC THƯ VIỆN: 
- Kể chuyện theo tranh liên 
quan đến chủ đề 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 
- Chăm sóc cây xanh 

TUẦN 3 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Làm các bài toán, nối 
đồ dùng phù hợp với 
nghề. 

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC XÂY DỰNG 
 
- Xây công viên 

*GÓC NGHỆ THUẬT 

- Gấp mũ ca nô 

*GÓC ÂM NHẠC: 

- Hát múa những bài hát 
về chủ  đề 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT 
- Vẽ cô giáo của em 

*GÓC HỌC TẬP 
- Xếp đômino theo nghề 
nghiệp 

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem một số tranh ảnh 
liên quan đến chủ đề 

*GÓC ÂM NHẠC 
- Hát múa những bài hát 
về chủ đề 

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn kỹ năng dán hình. - LQCC: Làm quen 
Chữ u 

 

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ 
sinh cá nhân 

 

- Rèn thao tác rửa tay 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 2 

 

- Rèn thao tác rửa tay. 

 

-  Rèn kỹ năng cầm bút 

 

- LQCC: Làm quen Chữ ư 

 

- Vận động: “Trò chơi âm 
nhạc”. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 3 

-  Rèn thao tác lau mặt -LQCC : Trẻ tập tô chữ  
u, ư 

- Rèn kỹ năng gấp mền gối - Trò chơi dân gian: “Bịt 
mắt bắt dê” 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  



 

TUẦN 4 

- TCVĐ: Về đúng nhà - Giáo dục trẻ biết sắp 
xếp đồ chơi. 

- LQCC: Ôn tập chữ u và ư - Rèn kĩ năng xếp quần áo - Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 

     BGH DUYỆT                                                                                                             GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

 

 ĐINH THỊ LẠ                                                                                                             HỒ PHƯƠNG HẰNG 

 

 
 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 4 
CHỦ ĐỀ: ƯỚC MƠ CỦA BÉ 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 24/10/2022 đến 18/11/2022 

 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 
 

 
TUẦN 1 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bật qua rãnh cỏ 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

 
 
- Dạy trẻ sắp xếp xen kẽ 
hình vuông, hình chữ 
nhật 
 
 

TẠO HÌNH 
 

- Tô màu một số sản 
phẩm nghề nông 

LÀM QUEN VĂN HỌC 
 
- Thơ “Bác nông dân” 
 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 
 
- Hoạt  động 1: Dạy hát 
“Cháu yêu cô chú công 
nhân” 
- Hoạt động 2: Quan sát 
cô bán hàng rong 
 

 
TUẦN 2 

 

- Đi trong đường hẹp - Dạy trẻ nhận biết sự 
khác nhau của 2 đối 
tượng 

- Tô màu dụng cụ bác sĩ, y 
tá 

- Thơ “Chú bộ đội” 

 

- Hoạt động 1: Dạy hát: 
“Khám tay” 

- Hoạt động 2: Quan sát 
trò chuyện về công việc 
của các chú công an 

TUẦN 3 

- Đi trên ghế thể dục đầu 
đội túi cát. 

- Dạy trẻ phân biệt tay 
phải, tay trái.  

- Ôn to hơn, nhỏ hơn. 

- Tô màu chùm bong bóng - Thơ: “Cái bát xinh xinh” - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Làm chú bộ 
đội” 

- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về ước mơ của bé 



TUẦN 4 

-  Ném trúng đích bằng 1 
tay 

- Đếm đến 4 và nhận 
biết số lượng 4. 

- Trang trí khăn mùi soa. - Truyện “Ba anh em” - Hoạt động 1: Dạy hát 
“Lớn lên cháu lái máy 
cày” 

- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về công việc cô 
giáo của em. 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 

 
TUẦN 1 

- Trò chuyện về công 
việc của đầu bếp. 

- Trò chơi dân gian : Lộn 
cầu vồng  

 

- Trò trò chuyện về 
công việc của bác nông. 
dân 

- Trò chơi vận động: Ai 
nhớ giỏi. 

 

- Trò chuyện về công việc 
chú thợ  xây. 

- Chơi vận động : Ô tô và 
chim sẻ 

 

- Trò chuyện về công việc 
của bác sĩ. 

- Trò chơi dân gian : Rồng 
rắn lên mây. 

- Quan sát, trò chuyện về 
công việc chú bộ đội. 

 

- Trò chơi vận động: 
“Cáo ơi ngủ à”. 

 

 
TUẦN 2 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội bộ binh. 
- Trò chơi vận động: 
Tung bóng. 
 

- Quan sát, trò chuyện 
về trang phục nghề 
công an.  
-Trò chơi vận động : Về 
đúng nhà 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội hải quân. 

- Trò chơi vận động: 
Truyền tin 

 

- Trò chuyện về nghề bé 
yêu thích 

-Trò chơi dân gian: Kéo co 

 

 - Trò chơi vận động: 
“bật qua vật cản ghép 
tranh chú bộ đội”. 

-Trò chơi vận động : Cáo 
và Thỏ  

 
TUẦN 3 

- Quan sát sản phẩm 
nghề gốm.  
-Trò chơi vận động: Trời 
nắng trời mưa 

- Dạo chơi vườn 
trường. 

- Trò chơi vận động: 
Nhảy bao bố 

 

-Quan sát nguyên vật liệu 
làm gốm. 

- Trò chơi dân gian: Rồng 
rắn lên mây. 

 

- Quan sát dụng cụ nghề 
gốm. 

- Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ 

- Quan sát thời tiết.  

- Trò chơi vận động: 
Chạy tiếp sức.  

TUẦN 4 

- Quan sát tranh sản 
phẩm nghề nông. 

- Trò chơi vận động:  

- Quan sát sản phẩm, đồ 
dùng của nghề thợ xây. 

- Trò chơi dân gian : Bịt 

- Quan sát đồ dùng củ nghề 
bác sĩ. 

- Trò chơi vận động: “Chọn 

- Quan sát đồ dùng, công 
cụ nghề may 

- Trò chơi vận động : Ai tài 

- Quan sát đồ dùng, sản 
phẩm nghề mộc. 

- Trò chơi vận động:  



Chuyển hàng về kho mắt bắt dê  công cụ, đồ dùng nghề y” ai khéo Làm theo người dẫn đầu. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây khu vui chơi 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Nấu ăn – Nhà hàng 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Tô màu các dụng cụ của 
nghề thợ xây. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Làm album về các nghành 
nghề. 

* GÓC ÂM NHẠC: 
 
- Chơi với nhạc cụ, múa 
hát những bài hát theo 
chủ đề 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC XÂY DỰNG: 
- Xây Doanh trại quân 
đội 

*GÓC PHÂN VAI: 
- Đóng vai bác sĩ – 
bệnh nhân 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Ghép tranh ,tập đếm theo 
quy tắc và so sánh nhiều 
hơn,ít hơn 

*GÓC THƯ VIỆN: 
- Kể chuyện theo tranh liên 
quan đến chủ đề 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 
- Chăm sóc cây xanh 

TUẦN 3 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Làm các bài toán, nối 
đồ dùng phù hợp với 
nghề. 

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC XÂY DỰNG 
 
- Xây công viên 

*GÓC NGHỆ THUẬT 

- Gấp mũ ca nô 

*GÓC ÂM NHẠC: 

- Hát múa những bài hát 
về chủ  đề 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT 
- Vẽ cô giáo của em 

*GÓC HỌC TẬP 
- Xếp đômino theo nghề 
nghiệp 

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem một số tranh ảnh 
liên quan đến chủ đề 

*GÓC ÂM NHẠC 
- Hát múa những bài hát 
về chủ đề 

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn kỹ năng dán hình. - LQCC: Làm quen 
Chữ u 

 

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ 
sinh cá nhân 

 

- Rèn thao tác rửa tay 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 2 

 

- Rèn thao tác rửa tay. 

 

-  Rèn kỹ năng cầm bút 

 

- LQCC: Làm quen Chữ ư 

 

- Vận động: “Trò chơi âm 
nhạc”. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 3 

-  Rèn thao tác lau mặt -LQCC : Trẻ tập tô chữ  
u, ư 

- Rèn kỹ năng gấp mền gối - Trò chơi dân gian: “Bịt 
mắt bắt dê” 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  



 

TUẦN 4 

- TCVĐ: Về đúng nhà - Giáo dục trẻ biết sắp 
xếp đồ chơi. 

- LQCC: Ôn tập chữ u và ư - Rèn kĩ năng xếp quần áo - Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 

     BGH DUYỆT                                                                                                             GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

 

 ĐINH THỊ LẠ                                                                                                        NGUYỄN THỊ THÚY AN  

 

 
 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 5 
CHỦ ĐỀ: ƯỚC MƠ CỦA BÉ 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 24/10/2022 đến 18/11/2022 

 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 
 

 
TUẦN 1 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bật qua rãnh cỏ 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

 
- Thơ “Bác nông dân” 
 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 
 
 
- Dạy trẻ sắp xếp xen kẽ 
hình vuông, hình chữ nhật 
 
 

TẠO HÌNH 
 

- Tô màu một số sản 
phẩm nghề nông 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 
 
- Hoạt  động 1: Dạy hát 
“Cháu yêu cô chú công 
nhân” 
- Hoạt động 2: Quan sát 
cô bán hàng rong 
 

 
TUẦN 2 

 

- Đi trong đường hẹp - Thơ “Chú bộ đội” 

 

- Dạy trẻ nhận biết sự khác 
nhau của 2 đối tượng 

- Tô màu dụng cụ bác sĩ, y 
tá 

- Hoạt động 1: Dạy hát: 
“Khám tay” 

- Hoạt động 2: Quan sát 
trò chuyện về công việc 
của các chú công an 

TUẦN 3 

- Đi trên ghế thể dục đầu 
đội túi cát. 

- Thơ: “Cái bát xinh 
xinh” 

- Dạy trẻ phân biệt tay phải, 
tay trái.  

- Ôn to hơn, nhỏ hơn. 

- Tô màu chùm bong bóng - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Làm chú bộ 
đội” 

- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về ước mơ của bé 



TUẦN 4 

-  Ném trúng đích bằng 1 
tay 

- Truyện “Ba anh em” - Đếm đến 4 và nhận biết 
số lượng 4. 

- Trang trí khăn mùi soa. - Hoạt động 1: Dạy hát 
“Lớn lên cháu lái máy 
cày” 

- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về công việc cô 
giáo của em. 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 

 
TUẦN 1 

- Trò chuyện về công 
việc của đầu bếp. 

- Trò chơi dân gian : Lộn 
cầu vồng  

 

- Trò trò chuyện về 
công việc của bác nông. 
dân 

- Trò chơi vận động: Ai 
nhớ giỏi. 

 

- Trò chuyện về công việc 
chú thợ  xây. 

- Chơi vận động : Ô tô và 
chim sẻ 

 

- Trò chuyện về công việc 
của bác sĩ. 

- Trò chơi dân gian : Rồng 
rắn lên mây. 

- Quan sát, trò chuyện về 
công việc chú bộ đội. 

 

- Trò chơi vận động: 
“Cáo ơi ngủ à”. 

 

 
TUẦN 2 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội bộ binh. 
- Trò chơi vận động: 
Tung bóng. 
 

- Quan sát, trò chuyện 
về trang phục nghề 
công an.  
-Trò chơi vận động : Về 
đúng nhà 

- Quan sát, trò chuyện về 
chú bộ đội hải quân. 

- Trò chơi vận động: 
Truyền tin 

 

- Trò chuyện về nghề bé 
yêu thích 

-Trò chơi dân gian: Kéo co 

 

 - Trò chơi vận động: 
“bật qua vật cản ghép 
tranh chú bộ đội”. 

-Trò chơi vận động : Cáo 
và Thỏ  

 
TUẦN 3 

- Quan sát sản phẩm 
nghề gốm.  
-Trò chơi vận động: Trời 
nắng trời mưa 

- Dạo chơi vườn 
trường. 

- Trò chơi vận động: 
Nhảy bao bố 

 

-Quan sát nguyên vật liệu 
làm gốm. 

- Trò chơi dân gian: Rồng 
rắn lên mây. 

 

- Quan sát dụng cụ nghề 
gốm. 

- Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ 

- Quan sát thời tiết.  

- Trò chơi vận động: 
Chạy tiếp sức.  

TUẦN 4 

- Quan sát tranh sản 
phẩm nghề nông. 

- Trò chơi vận động:  

- Quan sát sản phẩm, đồ 
dùng của nghề thợ xây. 

- Trò chơi dân gian : Bịt 

- Quan sát đồ dùng củ nghề 
bác sĩ. 

- Trò chơi vận động: “Chọn 

- Quan sát đồ dùng, công 
cụ nghề may 

- Trò chơi vận động : Ai tài 

- Quan sát đồ dùng, sản 
phẩm nghề mộc. 

- Trò chơi vận động:  



Chuyển hàng về kho mắt bắt dê  công cụ, đồ dùng nghề y” ai khéo Làm theo người dẫn đầu. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây khu vui chơi 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Nấu ăn – Nhà hàng 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Tô màu các dụng cụ của 
nghề thợ xây. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Làm album về các nghành 
nghề. 

* GÓC ÂM NHẠC: 
 
- Chơi với nhạc cụ, múa 
hát những bài hát theo 
chủ đề 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC XÂY DỰNG: 
- Xây Doanh trại quân 
đội 

*GÓC PHÂN VAI: 
- Đóng vai bác sĩ – 
bệnh nhân 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Ghép tranh ,tập đếm theo 
quy tắc và so sánh nhiều 
hơn,ít hơn 

*GÓC THƯ VIỆN: 
- Kể chuyện theo tranh liên 
quan đến chủ đề 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 
- Chăm sóc cây xanh 

TUẦN 3 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Làm các bài toán, nối 
đồ dùng phù hợp với 
nghề. 

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC XÂY DỰNG 
 
- Xây công viên 

*GÓC NGHỆ THUẬT 

- Gấp mũ ca nô 

*GÓC ÂM NHẠC: 

- Hát múa những bài hát 
về chủ  đề 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT 
- Vẽ cô giáo của em 

*GÓC HỌC TẬP 
- Xếp đômino theo nghề 
nghiệp 

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem một số tranh ảnh 
liên quan đến chủ đề 

*GÓC ÂM NHẠC 
- Hát múa những bài hát 
về chủ đề 

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn kỹ năng dán hình. - LQCC: Làm quen 
Chữ u 

 

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ 
sinh cá nhân 

 

- Rèn thao tác rửa tay 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 2 

 

- Rèn thao tác rửa tay. 

 

-  Rèn kỹ năng cầm bút 

 

- LQCC: Làm quen Chữ ư 

 

- Vận động: “Trò chơi âm 
nhạc”. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 3 

-  Rèn thao tác lau mặt -LQCC : Trẻ tập tô chữ  
u, ư 

- Rèn kỹ năng gấp mền gối - Trò chơi dân gian: “Bịt 
mắt bắt dê” 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  



 

TUẦN 4 

- TCVĐ: Về đúng nhà - Giáo dục trẻ biết sắp 
xếp đồ chơi. 

- LQCC: Ôn tập chữ u và ư - Rèn kĩ năng xếp quần áo - Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần.  

 

 

     BGH DUYỆT                                                                                                             GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

 

 ĐINH THỊ LẠ                                                                                                             HỒ PHƯƠNG HẰNG 

 

 
 

 


